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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/3/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2649
	Nguyễn Thái Dương
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	2 
	2745
	Nguyễn Văn Hiếu
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	3 
	2752
	Nguyễn Hữu Thành
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	4 
	2845
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Quảng Phúc, Ba đồn

	5 
	2846
	Nguyễn Hữu Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	6 
	2847
	Nguyễn Văn Tuấn
	Liên Trạch, Bố trạch

	7 
	2848
	Hoàng Văn Cương
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	8 
	2849
	Đinh Văn Hà
	Xuân Hóa, Minh Hóa

	9 
	2850
	Phan thị thùy Linh
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	10 
	2851
	Nguyên Hữu Cường
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	11 
	2852
	Trần văn Trí
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	2853
	Hoàng Sỹ
	Quảng Văn, Ba Đồn

	13 
	2854
	Dương Thanh Đán
	Tây Trạch, Bố Trạch

	14 
	2855
	Lưu Văn Huy
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	15 
	2856
	Đinh Tú Nam
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	16 
	2857
	Nguyễn Xô Viết
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	17 
	2858
	Võ Văn Thái
	Nam Trạch, Bố Trạch

	18 
	2859
	Lê Rạng Đông
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	19 
	2860
	Đào Quốc Khánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	20 
	2861
	Nguyễn Thị Nhì
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	21 
	2862
	Nguyễn Văn Thành
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	2863
	Lê Thị Thủy
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	23 
	2864
	Lê Viết Thuận
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	2865
	Nguyễn Ngọc Hiểu
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	25 
	2867
	Hoàng Thanh Phong
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	26 
	2868
	Nguyễn Thị Kiều
	Thanh thủy, Lệ Thủy

	27 
	2870
	Hoàng Văn Đức
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	28 
	2871
	Lê Gia Phước
	Tân Thủy, Lệ Thủy  

	29 
	2872
	Nguyễn Văn Lương
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	30 
	2873
	Nguyễn Viết Lức
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	31 
	2874
	Phạm Văn Tuấn
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	32 
	2875
	Ngô Văn Dụng
	Ngư  Thủy, Lệ Thủy

	33 
	2876
	Hoàng Hiệp
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	34 
	2878
	Lê Thế Hùng
	Liên  Thủy, Lệ Thủy

	35 
	2880
	Thái Văn Đoàn
	Minh Hóa, Minh Hóa

	36 
	2881
	Phạm Ngọc Thắng
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	37 
	2882
	Trần Đăng Bình
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	38 
	2884
	Nguyễn Ngọc Thái
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	39 
	2885
	Hoàng Chí Trung
	Nam Lý, Đồng Hới

	40 
	2886
	Lê Minh Phương
	Cảnh Dương, Quảng trạch

	41 
	2887
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	42 
	2888
	Đinh thị Hàn Uyên
	Đông Sơn, Đồng Hới

	43 
	2889
	Hồ Văn Hoành
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	44 
	2890
	Nguyễn Anh Linh
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	2891
	Ngô Đình Trung
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	46 
	2892
	Dương Đình Phúc
	Tây Trạch, Bố Trạch

	47 
	2893
	Cáp Thị Kim Nhung
	Quảng tân, Ba Đồn

	48 
	2894
	Nguyễn Thị Hồng Bé
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	49 
	2895
	Nguyễn Văn Trung
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	50 
	2896
	Đàm Thị Giang
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	51 
	2897
	Nguyễn Thị Hằng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	52 
	2898
	Đàm Thị Mai Lan
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	53 
	2899
	Nguyễn Kiên Nhẫn
	Bắc Lý, Đồng Hới

	54 
	2900
	Nguyễn Văn Diện
	Quảng Minh, Ba Đồn

	55 
	2901
	Trịnh Thị Hà
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	56 
	2902
	Hoàng Phan An
	Nam Lý, Đồng Hới

	57 
	2903
	Hoàng Văn Sơn
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	58 
	2904
	Hoàng Thị Hoài
	Tây Trạch, Bố Trạch

	59 
	2905
	Nguyễn Văn Hùng
	Lý Trạch, Bố Trạch

	60 
	2906
	Nguyễn Anh Toàn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	61 
	2907
	Nguyễn Thành Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	62 
	2908
	Hà Thị Thu Hiền
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	63 
	2909
	Cao Thị Vân Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	64 
	2911
	Lê Thị Phương Thảo
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	65 
	2912
	Trần Văn Thuần
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	66 
	2913
	Từ Công Nam
	An Ninh, Quảng Ninh

	67 
	2914
	Hà Văn Lộc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	68 
	2915
	Trương Đình Tuân
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	69 
	2916
	Nguyễn Thị Hường
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	70 
	2917
	Nguyễn Như Thuần
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	71 
	2918
	Phan Thanh Đường
	Trung Trạch, Bố Trạch

	72 
	2919
	Trần Văn Đức
	Nam Trạch, Bố Trạch

	73 
	2920
	Phạm Xuân Hới
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	74 
	2921
	Võ Văn Thành
	Nam Trạch, Bố Trạch

	75 
	2922
	Nguyễn Thị Thu Giang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	76 
	2923
	Dương Văn Ân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	77 
	2924
	Hoàng Văn Hóa
	Quảng Văn, Ba Đồn

	78 
	2925
	Hoàng thị Ngọc Hà
	Tây Trạch, Bố Trạch

	79 
	2926
	Võ Văn Thành
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	80 
	2927
	Bùi Quang Linh
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	81 
	2928
	Trần Anh Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	82 
	2929
	Nguyễn Minh Thông
	Quang Phú, Đồng Hới

	83 
	2930
	Nguyễn Văn Hải
	An thủy, Lệ Thủy

	84 
	2931
	Trần Anh Quang
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	85 
	2932
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	86 
	2933
	Phan Thanh Tân
	Quảng Tân, Ba Đồn

	87 
	2934
	Dương Văn Song
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	88 
	2935
	Trần Quang Trường
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	89 
	2936
	Hoàng Anh Tuấn 
	Quảng Minh, Ba Đồn

	90 
	2937
	Lưu Đức Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	91 
	2938
	Dương Đình Long
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	92 
	2939
	Đinh Phương Nam
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	93 
	2940
	Trần Hoài Nam
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	94 
	2941
	Nguyễn Viết Làm
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	95 
	2942
	Nguyễn Trọng Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	96 
	2943
	Nguyễn Minh Tiến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	97 
	2450
	Phan Văn Tân
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	98 
	2910
	Nguyễn Văn Mạnh
	Liên Thủy, Lệ thủy

	99 
	2944
	Trương thị Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	100 
	2945
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	101 
	2946
	Trần Thưỡng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	102 
	2947
	Dương thị Diện
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	103 
	2948
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	104 
	2951
	Trịnh Ngọc Hoàn
	Quảng Xuân, Quảng trạch

	105 
	2952
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Duy Ninh, Quảng Ninh

	106 
	2953
	Trần Anh Tuấn
	Thượng Hóa, Minh Hóa

	107 
	2954
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	108 
	2955
	Lưu Quốc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	109 
	2956
	Lê Văn Toàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	110 
	2957
	Nguyễn Văn Lình
	Quảng thọ, Ba Đồn

	111 
	2958
	Phan Hoài Nam
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	112 
	2959
	Tạ Thị Lệ
	Thuận Đức, Đồng Hới

	113 
	2960
	Cao Văn Thương
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	114 
	2962
	Nguyễn Văn Khánh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	115 
	2971
	Trương Duy Luân
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	116 
	2994
	Nguyễn Xuân Hùng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	117 
	2995
	Đoàn Thị Quỳnh Dương
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	118 
	2996
	Hoàng Thị Bích Lợi
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	119 
	2997
	Nguyễn Đình Hướng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	120 
	3015
	Lê Thị Diệu Hiền
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	121 
	3017
	Nguyễn Anh Vũ
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	122 
	3019
	Nguyễn Quốc Chung
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	123 
	3020
	Cao Hồng Tư
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	124 
	2963
	Cao Văn Hải
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	125 
	2964
	Trần Văn Thanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	126 
	2965
	Cao Văn Hưng
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	127 
	2967
	Lê Văn Năm
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	128 
	2968
	Trần Thị Khánh Linh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	129 
	2969
	Nguyễn Văn Bình
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	130 
	2970
	Lê Đại Ba
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	131 
	2972
	Lê Tư
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	132 
	2973
	Lưu Thị Thương
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	133 
	2974
	Nguyễn Thị Lê
	Nam Lý, Đồng Hới

	134 
	2975
	Trần Văn Hóa
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	135 
	2976
	Lê Đại Chính
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	136 
	2977
	Hoàng Thị Vân
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	137 
	2978
	Nguyễn Văn Thuận
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	138 
	2979
	Nguyễn Thị Nhài
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	139 
	2980
	Lê Thị Xoan
	Vĩnh Ninh, Quảng ninh

	140 
	2981
	Lê Đình Thành
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	141 
	2982
	Lê Văn Vượng
	Vĩnh Ninh, Quảng ninh

	142 
	2983
	Phạm Vủ Linh
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	143 
	2984
	Nguyễn Thị Bắc
	Minh Hóa, Minh Hóa

	144 
	2985
	Nguyễn Văn Sơn
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	145 
	2986
	Mai Trung Cát
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	146 
	2987
	Dương Thị Lê
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	147 
	2988
	Nguyễn Hữu Phạm
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	148 
	2989
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	149 
	2990
	Nguyễn Ngọc Son
	Phú Trạch, Bố Trạch

	150 
	2991
	Nguyễn Hữu Long
	Nam Lý, Đồng Hới

	151 
	2992
	Nguyễn Cúc Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	152 
	2993
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	153 
	2998
	Lê Thành Đạt
	Đại Trạch, Bố Trạch

	154 
	2999
	Hoàng Thị Lý
	Liên Trạch, Bố Trạch

	155 
	3000
	Nguyễn Quang Minh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	156 
	3001
	Trần Hữu Phước
	Đồng Phú, Đồng Hới

	157 
	3002
	Hoàng Văn Chín
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	158 
	3003
	Nguyễn Thu Trang
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	159 
	3004
	Nguyễn Văn Khánh
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	160 
	3005
	Cao Văn Toàn
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	161 
	3006
	Phạm Văn Hữu
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	162 
	3007
	Hà Thị Thu
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	163 
	3008
	Nguyễn Văn hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	164 
	3009
	Lê Văn Sỹ
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	165 
	3011
	Hoàng Chí Khuân
	Quảng Minh, Ba Đồn

	166 
	3012
	Hồ Lê Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	167 
	3013
	Phạm Ngọc Tú
	Quảng Phong, Ba Đồn

	168 
	3014
	Phạm Công Chính
	Đồng Sơn, Đồng Hới


